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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2022/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TƯ PHÁP
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTgTT CP Phạm Bình Minh (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Bộ Nội vụ (để biết);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCCB.
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Lê Thành Long


 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2022/NĐ-CP NGÀY 29/11/2022 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BTP ngày 03/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Thực hiện Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Nghị định số 98/2022/NĐ-CP), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Thực hiện toàn diện, kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 98/2022/NĐ-CP; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển.
b) Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện Nghị định số 98/2022/NĐ-CP.
c) Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện hiệu quả Nghị định số 98/2022/NĐ-CP.
2. Yêu cầu
a) Xác định cụ thể nhiệm vụ trong triển khai Nghị định của các đơn vị; nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 98/2022/NĐ-CP.
b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị và của Bộ.
c) Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; bảo đảm quyền và lợi ích cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức theo yêu cầu của Nghị định.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 98/2022/NĐ-CP
1.1. Ở cấp Bộ: Quán triệt, phổ biến nội dung của Nghị định số 98/2022/NĐ-CP và các công việc triển khai Nghị định tới Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.
- Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Đã thực hiện tại Hội nghị giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ ngày 12/12/2022.
1.2. Các đơn vị thuộc Bộ
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 98/2022/NĐ-CP và Kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.
- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/01/2023.
1.3. Các cơ quan tư pháp, thi hành án dân sự địa phương
- Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 98/2022/NĐ-CP tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2023.
2. Xây dựng, ban hành các văn bản, đề án thực hiện Nghị định số 98/2022/NĐ-CP
2.1. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự
a) Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.
b) Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.
c) Thời gian hoàn thành: Tháng 03/2023.
2.2. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Bộ Tư pháp theo quy định của Nghị định số 98/2022/NĐ-CP
a) Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.
b) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan thuộc Bộ.
c) Thời gian hoàn thành: Tháng 03/2023.
2.3. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ theo quy định của Nghị định số 98/2022/NĐ-CP
a) Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ
b) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ rà soát, xây dựng báo cáo đánh giá và phương án điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 10/01/2023.
c) Thời gian hoàn thành: Tháng 02/2023.
2.4. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ
a) Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ
- Đối với các đơn vị thay đổi mô hình tổ chức theo quy định của Nghị định số 98/2022/NĐ-CP (sáp nhập Vụ Thi đua - Khen thưởng vào Vụ Tổ chức cán bộ; sáp nhập Cục Công tác phía Nam vào Văn phòng Bộ; Cục Con nuôi chuyển đổi thành Vụ Con nuôi và Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chuyển đổi thành Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật):
+ Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Vụ Thi đua - Khen thưởng; Văn phòng chủ trì, phối hợp Cục Công tác phía Nam; Cục Con nuôi; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật rà soát xây dựng Đề án, hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị.
+ Rà soát quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan đến việc thay đổi mô hình tổ chức để có kiến nghị, đề xuất phù hợp quy định pháp luật.
+ Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2023.
- Đối với các đơn vị thay đổi về cơ cấu tổ chức bên trong:
+ Rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, bảo đảm không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao cho Bộ và không chồng chéo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các đơn vị và sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng Đề án, hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị.
+ Thời gian hoàn thành: Tháng 03/2023.
- Đối với các đơn vị khác thuộc Bộ:
+ Rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, bảo đảm không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao cho Bộ và không chồng chéo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các đơn vị xây dựng hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị.
+ Thời gian hoàn thành: Tháng 02/2023.
b) Đơn vị thẩm định: Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ.
2.5. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp
a) Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.
b) Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.
c) Thời gian hoàn thành: Sau 03 tháng kể từ ngày Quy chế làm việc mẫu cho các Bộ, ngành được Văn phòng Chính phủ ban hành.
2.6. Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và tổ chức tương đương trực thuộc đơn vị thuộc Bộ; Quy chế làm việc của các đơn vị thuộc Bộ
a) Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ.
b) Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức các bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.
c) Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2023.
3. Thực hiện công tác cán bộ liên quan đến việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức cán bộ của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 98/2022/NĐ-CP
3.1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quyết định tạm giao biên chế năm 2023 cho các đơn vị thuộc Bộ
a) Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.
b) Đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.
c) Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2022.
3.2. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Đề án tinh giản biên chế của Bộ Tư pháp giai đoạn 2022 - 2026
a) Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.
b) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.
c) Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2023.
3.3. Thực hiện việc sắp xếp, luân chuyển, điều động, giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động trong quá trình kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các đơn vị
a) Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ.
Đối với chức danh thuộc trường hợp Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp cho ý kiến thì đơn vị đề xuất, phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Bán cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp xem xét theo quy định.
b) Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.
c) Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2023 và theo quy định của pháp luật.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch và kịp thời báo cáo Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch.
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị khác có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao cho đơn vị trong Kế hoạch này; làm tốt công tác tư tưởng để tạo sự đoàn kết, đồng thuận của công chức, viên chức, người lao động; giải quyết thỏa đáng chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đơn vị theo quy định của pháp luật.
3. Đề nghị Đảng ủy Bộ Tư pháp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao cho đơn vị trong Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, đoàn kết, thống nhất trong quá trình sắp xếp chức năng, nhiệm vụ và tinh gọn tổ chức, cán bộ của các đơn vị theo yêu cầu tại các Nghị quyết của Đảng, Nghị định số 98/2022/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.
4. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ tăng cường tuyên truyền, vận động thành viên của tổ chức mình quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiện toàn tổ chức, cán bộ và nội dung Kế hoạch này; phù hợp với thực tiễn các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch.
5. Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan bố trí kinh phí, các điều kiện cần thiết để thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật./.
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